
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ GC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH TIỀN GIANG 

 

Bản án số: 41/2023/HSST 

Ngày: 15 - 11 - 2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GC, TỈNH TIỀN GIANG 

 

        Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Võ Chi Lan. 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Danh Hiếu.  

2. Ông Phạm Đăng Khoa. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Hồ Hải Hương – Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã GC, tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GC tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Văn Tân- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại trụ Tòa án nhân dân thị xã GC, tỉnh 

Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

37/TLST-HS ngày 11 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án  ra xét xử 

số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo: 

Họ và tên: 

1. Huỳnh Văn N, sinh năm 1986.   

Nơi cư trú: Khu phố TB, thị trấn CG, huyện CG, tỉnh Long An; trình độ học vấn: 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Huỳnh Văn T1 và con bà Võ Thị Ngọc T2; Vợ: Trần Thái Ngọc T3 và con có 02 

người, sinh năm 2010 và 2018. 

        - Tiền án: Bản án số 39/2023/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân huyện CG, tỉnh Long An xử phát bị cáo 01 năm tù cho hưởng án treo 

về tội “ Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, 

thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày tuyên án là ngày 29 tháng 3 năm 

2023. 

        - Tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 15 tháng 7 năm 2023.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.    

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Trần Thạch L, sinh năm 1989. Vắng mặt. 

Cư trú: Số xxx, khóm TV, phường TN, thành phố VL, tỉnh Vĩnh Long. 

2. Nguyễn Thái B. Vắng mặt. 

Cư trú: Số xxx Tỉnh Lộ 1x, phường TT, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm 1981. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Số xx, ấp xx, xã PL, huyện BL, tỉnh Long An. 

Người chứng kiến: Cấn Văn S, sinh năm 1977. Vắng mặt. 



2 

 

Địa chỉ: Ấp TĐ, xBĐ, thị xã GC, tỉnh Tiền Giang. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án cụ thể như sau: 

 Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023, bị cáo nhận 01 cuộc điện thoại từ một 

người tên T4 không rõ nhân thân, nơi cư trú và chỉ biết là ở gần ngã ba GĐ, huyện 

BL, tỉnh Long An. T4 thuê bị cáo N vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu về địa bàn 

thị trấn VL, huyện GC Đông, tỉnh Tiền Giang để giao cho một người tên H và cũng 

không rõ nhân thân, nơi cư trú; tiền công là 300.000 đồng, bị cáo đồng ý vì trước 

đó bị cáo đã nhiều lần thực hiện việc này cho đối tượng T4. 

Khoảng 13 giờ cùng ngày, bị cáo điều khiển xe mô tô 02 bánh biển số 64B1 

-555.99 đến khu vực ngã ba GĐ, bị cáo gọi điện cho đối tượng T4 và một khoảng 

thời gian sau thì có một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ mang đến cho bị 

cáo 04 thùng giấy carton bên trong có chứa thuốc lá điếu hiệu JET, bị cáo chất 04 

thùng carton này lên phía sau xe 64B1-555.99 rồi điều khiển xe chạy hướng Quốc 

lộ 50 về cầu Mỹ Lợi về huyện GCĐ, khi bị cáo đến trạm thu phí cầu Mỹ Lợi thuộc 

ấp HR, xã BĐ, thị xã GC thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy 

Công an thị xã GC kết hợp với Công an xã BĐ chặn lại kiểm tra. Kết quả kiểm tra 

04 thùng giấy carton có: 

+ 01 thùng mặt ngoài có dòng chữ SAIGON VIRGINIA; 

+ 01 thùng mặt ngoài có dòng chữ Mélia – Menthol Fresh – Filter Kings – 

American Blend; 

+ 01 thùng mặt ngoài có chữ  NO. 555 –BLEND NO.555. GOLD; 

+ 01thùng có các dòng chữ SAIGON – THUỐC LÁ ĐIẾU ĐÂU LỌC. 

Bên trong mỗi thùng là 50 hộp thuốc lá hiệu JET, mỗi hộp có 10 bao thuốc 

lá, mỗi bao có 20 điếu. Tổng cộng có 2.000 bao thuốc lá hiệu JET, có nguồn gốc 

sản xuất ở nước ngoài, không có dán tem, không có in mã số, không có mã vạch, 

không có hóa đơn chứng từ theo quy định. 

- Tang vật thu được:  

+ 2.000 bao thuốc lá hiệu JET; 

+ Xe mô tô 02 bánh hiệu Wave màu đỏ biển số 64B1 -555.99; 

+ Bản sao căn cước công dân và giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Trần 

Thạch L; 

+ 01 điện thoại di động Iphone XS Max, số IMEI 353095100886871. 

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. 

Ngoài lần bi bắt này thì bị cáo còn khai nhận trước đó đã 05 lần nhận vận 

chuyển thuốc lá điếu nhập lậu cho T4 với tiền công mỗi lần là 300.000 đồng, thu 

lợi bất chính là 1.500.000 đồng. Việc bị cáo khai 05 lần vận chuyển trước đây 

không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi đó đủ yếu tố phạm tội. 

Đối với đối tượng T4, H, không xác minh được. Đối với Nguyễn Thị Hải Y 

là chủ thuê bao số điện thoại 0944906769 mà bị cáo dùng để liên lạc với T4, N, chị 

Yến không biết các đối tượng này nên không đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự 

đối với Hải Y. 
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Chiếc xe mô tô biển số 64B1- 555.99 qua xác minh thì xe này do anh Trần 

Thạch L đứng tên chủ sở hữu và hiện nay anh L bỏ địa phương đi, không rõ nơi cư 

trú; xe này anh L bán cho Nguyễn Thái B cư trú xxx đường Tỉnh Lộ xx, phường 

TT, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo khai xe này bị cáo mua lại từ tiệm 

sửa xe nhưng không nhớ, không biết địa chỉ. 

Tại phiên tòa bị cáo trình bày: Thống nhất nội dung Cáo trạng Viện kiểm sát 

truy tố và khẳng định lần phạm tội ngày 15 tháng 7 năm 2023, bị cáo chưa nhận 

được 300.000 đồng tiền công vận chuyển và đồng ý giao nộp tại Tòa số tiền thu lợi 

bất chính là 1.500.000 đồng. Bị cáo đã giao nộp xong. 

Tại bản cáo trạng số 37/CT-VKSTXGC ngày 10 tháng 10 năm 2023 của 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo Huỳnh Văn N về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.  

* Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và giữ nguyên 

quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Huỳnh Văn N đủ yếu tố cấu thành tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình 

sự.   

- Đề nghị: Tuyên bị cáo Huỳnh Văn N phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự; 

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56; Điều 65 Bộ luật hình sự. Khoản 1 Điều 7 

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cáo xử phạt: 

+ Bị cáo Huỳnh Văn N từ 01 năm 06 tháng tù đến 01 năm 09 tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt của Bản án số 39/2023/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện CG, tỉnh Long An xử phát bị cáo 01 năm tù cho 

hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ 

luật hình sự. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 Bản án là 02 

năm 06 tháng tù đến 02 năm 09 tháng tù.  Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm 

giữ là ngày 15 tháng 7 năm 2023.   

- Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 

Số tiền thu lợi bất chính 1.500.000 đồng; 

01 điện thoại di động Iphone XS Max, số IMEI 353095100886871. 

Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.  

+ Tịch thu tiêu hủy: 2.000 bao thuốc lá hiệu JET. 

- Về chiếc xe mô tô biển số 64B1-555.99 để Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 

sau. 

- Về bản sao căn cước công dân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe 

mang tên Trần Thạch L tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. 

Về án phí: Bị cáo chịu theo quy định.    

* Bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án là 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì rất hối hận về hành vi đã gây ra, mong Hội 

đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để sớm về lo cho gia đình.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1].Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã GC, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã GC, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2].Về sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

người chứng kiến: Đã có lời khai và không trở ngại trong việc giải quyết vụ án 

nên căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự xử vắng mặt. 

[3].Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay: 

- Bị cáo N khai vì muốn có tiền để phụ gia đình xoay sở cuộc sống nên bị 

cáo đã có hành vi vận chuyển 2.000 bao thuốc lá nhập lậu như nêu trên để lấy số 

tiền công là 300.000 đồng. Lời khai của các bị cáo phuø hôïp với keát quaû khaùm 

nghieäm hieän tröôøng; Kết luận điều tra vaø Caùo traïng maø Vieän kieåm saùt nhaân 

daân thị xã Goø Coâng, tænh Tieàn Giang ñaõ truy tố.  

Nhö vaäy, ñaõ coù ñuû cô sôû keát luaän: 

- Bị cáo Huỳnh Văn N phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 

244, 246, 249, 250, 253, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật hình sự này thì 

bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đông hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm...... 

b) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao. 

 Về tiền án: Bị cáo có 01 tiền án nêu trên nên lần phạm tội này thuộc 

trường hợp tái phạm theo điểm h khoản 1Điều 52; khoản 1 Điều 53 Bộ luật hình 

sự.  

Do bị cáo phạm tội mới trong thời gian thử thách án treo nên buộc bị cáo 

phải chấp hành hình phạt của bản án trước cộng với hình phạt của bản án này 

theo Điều 56 và Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

 Về nhân thân: Bị cáo có thời gian phục vụ trong công an theo hình thức 

nhập ngũ năm 2008.  

Xét về hành vi của các bị cáo:  

- Là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự của địa 

phương, gây bức xúc trong nhân dân.  

Do đó, cần có một mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo mới phát huy 

được tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. 
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- Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy rằng thái 

độ khai báo của bị cáo tỏ ra thành khẩn, ăn năn. 

Từ đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại 

khoản 1 và 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2017;  

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 

Số tiền thu lợi bất chính 1.500.000 đồng; 

01 điện thoại di động Iphone XS Max, số IMEI 353095100886871. 

Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.  

+ Tịch thu tiêu hủy: 2.000 bao thuốc lá hiệu JET. 

- Về chiếc xe mô tô biển số 64B1-555.99 để Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý 

sau. 

- Về bản sao căn cước công dân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe 

mang tên Trần Thạch L tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. 

Về án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy 

định. 

Về hành vi của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Không biết hành vi 

phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Từ những phân tích nêu trên Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm h khoản 1Điều 52; khoản 1 Điều 53;  Điều 56; Điều 65 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Văn N phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt:   

* Bị cáo Huỳnh Văn N 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển 

hàng cấm”. 

Tổng hợp hình phạt của Bản án số 39/2023/HSST ngày 29 tháng 3 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện CG, tỉnh Long An xử phát bị cáo 01 (Một) 

năm tù cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm”. Như vậy, buộc bị cáo 

Huỳnh Văn N phải chấp hành hình phạt chung của 02 Bản án là 02 (Hai) năm 

06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ là ngày 15 tháng 7  

năm 2023.  

* Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 

+ 01 điện thoại di động Iphone XS Max, số IMEI 353095100886871. Thực 

hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

 + Số tiền 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). Bị cáo đã nộp 

xong.   

- Tịch thu tiêu hủy: 
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+ 04 thùng giấy được niêm phong có chữ ký ghi họ tên Huỳnh Văn N (Người 

bị bắt), Cấn Văn Sáng (Người chứng kiến) và đóng dấu mộc tròn màu đỏ của Công 

an xã BĐ, thị xã GC, bên trong mỗi thùng chứa 500 (Năm trăm) bao thuốc lá điếu 

do nước ngoài sản xuất hiệu “JET”. 

Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Theo Biên bản giao, nhận vât chứng ngày 13 tháng 11 năm 2023 giữa 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã GC, tỉnh Tiền Giang với Chi cục 

thi hành án dân sự thị xã GC, tỉnh Tiền Giang).  

 

* Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016. 

- Bị cáo Huỳnh Văn N phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

*  Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo Huỳnh Văn N được quyền kháng cáo bản án đến Tòa án nhân dân 

tỉnh Tiền Giang để yêu cầu xét xử cấp phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng những người vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày 

kể từ ngày Tòa án tống đạt hoặc niêm bản án theo quy định của pháp luật. 

Án tuyên và kết thúc cùng ngày.               

     

 TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

                                                       THAÅM PHAÙN – CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

Nôi nhaän: 

- Toøa aùn nhaân daân tænh Tieàn Giang ( 01 ); 

- Vieän kieåm saùt nhaân daân thị xã GC ( 02 ); 

- Chi cuïc thi haønh aùn daân söï thị xã GC ( 01 ); 

- Phoøng PC ( 01 ); 

- Thi haønh aùn hình söï ( 04 ); 

- Bò caùo (01 );  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;      

- UBND thị trấn CG, Long An (01); 
-  

-   Löu, hs ( 03 ). Ln.  

                                                                              VÕ CHI LAN 
   

 

 


